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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

27/02 

Sáng 

1 93 Chào cờ Chủ điểm: Vững bước tiến lên Đoàn  

2 47 Tập đọc Vẽ về cuộc sống an toàn BGĐT 

3 116 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

4 94 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 47 Tin học 
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình 

chiếu   
 

6 24 Lịch sử Bài 20: Ôn tập  BGĐT 

7 116 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

8 24 GD STEM Chuyện nhà ong (Tiết 2) BGĐT, DC 

Ba 

28/02 

Sáng 

1 47 LTVC Câu kể Ai là gì? BGĐT, BP 

2 47 GDTC 
Bài 47: Phối hợp chạy nhảy, mang vác – Trò chơi: 

“Kiệu người” 
 

3 117 Toán Phép trừ phân số ( Tiết 1) BGĐT, BP 

4 47 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối  BGĐT, BP 

Chiều 

5 24 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT 

6 47 Khoa học Bài 47:Ánh sáng cần cho sự sống BGĐT 

7 47 TCTA Unit 20.1: What does he look like?  

8 117 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Tư 

01/03 

Sáng 

1 48 Tập đọc Đoàn thuyền đánh cá BGĐT, BP 

2 118 Toán Phép trừ phân số ( Tiết 2) BGĐT, BN 

3 24 Mĩ thuật CĐ9:Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật  

4 47 Tiếng Anh Unit 14 What does he look like? -  Lesson 3  

Chiều 

5 48 TCTA Women's Day Celebration  

6 24 Địa lí Bài 22: Thành phố Cần Thơ BGĐT 

7 95 HĐNGCK  
Dạy PT TNTT: Bài 6: Phòng tránh tai nạn do ngạt, 

tắc đường thở. 

BGĐT 

Video  

8 118 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 Năm 

02/03 

Sáng 

1 48 LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? BGĐT, BP 

2 119 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

3 48 Tiếng Anh Unit 15: When's Children's Day? - Lesson 1  

4 48 GDTC 
Bài 48: Kiểm tra bật xa – tập phối hợp chạy mang, 

vác – Trò chơi: “Kiệu người” 
 

Chiều 

5 24 Chính tả N-V:Họa sĩ Tô Ngọc Vân BGĐT, BP 

6 24 Kĩ thuật Bài 13: Chăm sóc rau, hoa 
BGĐT, 

Video 

7 24 Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng BGĐT, BN 

8 119 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

Sáu 

03/03 

Sáng 

1 48 Tin học 
Bài 4 : Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang 

trình chiếu   
 

2 24 Âm nhạc Tiết 1: Ôn  bài hát: Chim sáo; Ôn  TĐN số 5, 6  

3 48 Tập làm văn Thay: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối BGĐT, BP 

4 120 Toán Luyện tập chung BGĐT, BP 

Chiều 5 48 Khoa học  Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (Tiếp) BGĐT, BP 



6 120 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 96 HĐTT CĐ: Tìm hiểu về ngày 8/3 . SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 23  tháng  02  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng … năm … 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 
 

 

 


